
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển
Tổ 
hợp 
gốc

Môn điều kiện 
(ĐTB 2 HK lớp 12 

hoặc
điểm thi THPT)

Ngưỡng đầu vào năm 2026

Mức chênh lệch
tổ hợp gốc - tổ hợp 

khác
(thang điểm 100) 

Điểm ngưỡng
(thang điểm 

100)

Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh X 0 60

Ngữ văn*2, Lịch sử, Địa lí 0 60

Ngữ văn*2, Địa lí, Tiếng Anh 0 60

Ngữ văn*2, Lịch sử, Tiếng Anh 0 60

Ngữ văn*2, Toán, Địa lí 0 60

Ngữ văn*2, Toán, Lịch sử 0 60

Toán, Ngữ văn*2, Hóa học 0 60

Toán, Ngữ văn*2, Vật lí 0 60

Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh X 0 50
Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Vật lí 0 50
Toán*2, Tiếng Anh, Tin học 0 50
Toán*2, Vật lí, Hóa học 0 50
Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh X 0 50
Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Vật lí 0 50
Toán*2, Tiếng Anh, Tin học 0 50
Toán*2, Vật lí, Hóa học 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Hóa học X 0 50
Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Sinh học 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Vật lí 0 50
Toán*2, Sinh học, Hóa học 0 50
Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học 0 50
Toán*2, Vật lí, Hóa học 0 50
Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh X 0 50
Toán*2, Hóa học, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Hóa học 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Vật lí 0 50

5 Quan hệ lao động (Chuyên ngành
Hành vi tổ chức) - Chương trình
học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển PT1 (không nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán +
Văn + môn khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp
năm 2026) và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy
định.

N7340408

4 Bảo hộ lao động - Chương trình
học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển PT1 (không nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán +
Văn + môn khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp
năm 2026) và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy
định.

2 Kỹ thuật phần mềm - Chương
trình học tại Phân hiệu Khánh
Hòa

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển PT1 (không nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán +
Văn + môn khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp
năm 2026) và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy
định.

3 Khoa học máy tính - Chương trình
học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển PT1 (không nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán +
Văn + môn khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp
năm 2026) và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy
định.

N7850201

N7480101

N7480103

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NGÀNH XÉT TUYỂN NĂM 2026 ĐỢT BỔ SUNG 2 THEO PHƯƠNG THỨC 1 TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA

1 Luật (Định hướng Luật kinh tế) - 
Chương trình học tại Phân hiệu
Khánh Hòa

Ngữ văn ≥ 6.0 Đạt một trong các yêu cầu ngưỡng đầu vào sau:
(1) Đạt ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định (Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp
xét tuyển PT1 (không nhân hệ số) ≥ 20/30) và đạt ngưỡng
điểm đầu vào do TDTU quy định
Hoặc
(2) Đánh giá cả năm lớp 12 mức Tốt và Tổng điểm thi
THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển PT1 (không
nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán + Văn + môn khác ) ≥
18/30; và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy định
Hoặc
(3) Điểm Xét TN THPT ≥ 8.5 và đạt ngưỡng điểm đầu vào
do TDTU quy định

N7380101
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STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển
Tổ 
hợp 
gốc

Môn điều kiện 
(ĐTB 2 HK lớp 12 

hoặc
điểm thi THPT)

Ngưỡng đầu vào năm 2026

Mức chênh lệch
tổ hợp gốc - tổ hợp 

khác
(thang điểm 100) 

Điểm ngưỡng
(thang điểm 

100)

Toán*2, Vật lí, Hóa học 0 50
Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Lịch sử, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh X 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Hóa học 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Vật lí 0 50
Toán*2, Vật lí, Hóa học 0 50
Toán*2, Vật lí, Tin học 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh X 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Sinh học 0 50
Toán*2, Ngữ văn, Vật lí 0 50
Toán*2, Tiếng Anh, Sinh học 0 50
Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh 0 50

Toán*2, Sinh học, NK TDTT 0 50

Ngữ văn*2, Tiếng Anh, NK TDTT 0 50

Toán*2, Ngữ văn, NK TDTT 0 50

7 Quản lý thể dục thể thao (Chuyên
ngành Kinh doanh thể thao và tổ
chức sự kiện) - Chương trình học
tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển PT1 (không nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán +
Văn + môn khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp
năm 2026) và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy
định.

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn (Toán + Văn + môn
khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2026)
và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy định.

N7810301

6 Quản lý xây dựng - Chương trình
học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Toán ≥ 5.0 Tổng điểm thi THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển PT1 (không nhân hệ số) hoặc điểm 3 môn (Toán +
Văn + môn khác) ≥ 15/30 (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp
năm 2026) và đạt ngưỡng điểm đầu vào do TDTU quy
định.

N7580302
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